
  

 UBND HUYỆN KON PLÔNG  
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PHỤ LỤC 1: XẾP LOẠI HẠNH KIỂM CỦA HỌC SINH  

(Kèm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025)  

Tổng số  

HS khối 6  

Yêu nước  Nhân ái  Chăm chỉ  Trung thực  Trách nhiệm  

 Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt  

77  77  0  77   0  77 0 77 0  77 0  

Tỉ lệ  100  0  100  0  100  0  100  0  100  0  
  

Tổng số  

HS khối 7  

Yêu nước  Nhân ái  Chăm chỉ  Trung thực  Trách nhiệm  

 Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt  

74  74  0  74 0  74 0  74 0  74 0  

Tỉ lệ  100  0  100  0  100  0  100  0  100  0  
  

Tổng số  

HS khối 8  

Yêu nước  Nhân ái  Chăm chỉ  Trung thực  Trách nhiệm  

 Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt  

55  55 0  53 2  54 1  55  0  54  1  

Tỉ lệ  100  0  96.36 3.64 98.18 1.82 100.00 0.00 98.18 1.82 

  

Tổng số  

HS khối 9  

Yêu nước  Nhân ái  Chăm chỉ  Trung thực  Trách nhiệm  

 Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt   Đạt  Chưa Đạt  

51 51 0  51  0  51  0  51  0  51  0  

Tỉ lệ  100  0  100  0  100  0  100  0  100  0  
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PHỤ LỤC 2: XẾP LOẠI HỌC LỰC CỦA HỌC SINH  

(Kèm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025)  

Tổng 

số  
HS  

khối 6  

Năng lực chung     Năng lực đặc thù    

Tự chủ và tự 

học  
Giao tiếp và 

hợp tác  

Giải quyết 

vấn đề và sáng 

tạo  
Ngôn ngữ  Toán học  Khoa học  Công nghệ  Tin học  Thẩm mĩ  Thể chất  

 Đạt  
Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  
 Đạt  

Chưa 

Đạt  

77  77 0 77 0 75 2 77 0 77 0 77 0 77 0 77 0 77 0 77 0 

Tỉ lệ  100 0 100 0 97,40 2,60 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

  

Tổng 

số  
HS  

khối  
7  

 Năng lực chung     Năng lực đặc thù    

Tự chủ và 

tự học  
Giao tiếp và 

hợp tác  

Giải quyết 

vấn đề và 

sáng tạo  
Ngôn ngữ  Toán học  Khoa học  Công nghệ  Tin học  Thẩm mĩ  Thể chất  

Đạt  Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  

74 74 0 74 0 72 2 74 0 74 0 74 0 74 0 74 0 74 0 74 0 

  100 0 100 0 97,30 2,70 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

  

Tổng 

số  
HS  

khối  
8  

Năng lực chung     Năng lực đặc thù    

Tự chủ và 

tự học  
Giao tiếp và 

hợp tác  

Giải quyết 

vấn đề và sáng 

tạo  
Ngôn ngữ  Toán học  Khoa học  Công nghệ  Tin học  Thẩm mĩ  Thể chất  

Đạt  Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  

55  55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 55 0 

Tỉ lệ  100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 



  

 

Tổng 

số  
HS  

khối  
9  

Năng lực chung     Năng lực đặc thù    

Tự chủ và 

tự học  
Giao tiếp và 

hợp tác  

Giải quyết 

vấn đề và 

sáng tạo  
Ngôn ngữ  Toán học  Khoa học  Công nghệ  Tin học  Thẩm mĩ  Thể chất  

  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  
  

Đạt  

Chưa 

Đạt  

51  50 1 50 1 50 1 51 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 50 1 

Tỉ lệ  98.04 1.96 98.04 1.96 98.04 1.96 100.00 1.96 98.04 1.96 98.04 1.96 98.04 1.96 98.04 1.96 98.04 1.96 98.04 1.96 
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PHỤ LỤC 3: QUY ĐỊNH SỐ TIẾT DẠY  
 

Môn học và các hoạt 

động giáo dục  

Lớp 6 (02 Lớp) Lớp 7 (02 lớp) Lớp 8 (02 lớp) Lớp 9(02 lớp) 
TS  

tiết/    

tuần    

HK I  

TS  

tiết/   

tuần   

HK  

II  
HK  

I  

TS 

tiết  

HK  

II  

TS 

tiết  

HK  

I  

TS 

tiết  

HK  

II  

TS 

tiết  

HK  

I  

TS 

tiết  

HK  

II  

TS 

tiết  

HK  

I  

TS tiết  HK  

II  

TS tiết  

Toán  4  8  4  8  4  8  4  8  4  8  4  8  4  8  4  8  32  32  

KHTN  

Vật lý  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2 8  8  

Hóa học  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  2  4  1  2 10 8  

Sinh học  2  4  2  4  2  4  2  4  2  4  2  4  1  2  2  4  8  10  

Giáo dục thể chất  2  4  2  4  2  4  2  4  2  4  2  4  2  4  2  4  16  16  

Tin học  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  4  1  2 1  2  10  12  

Ngữ văn  4  8  4  8  4  8  4  8  4  8  4  8  4  10  4 8  32  32  

KHXH  
Lịch sử  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1 ,5 3 1,5  3 12 12  

Địa lý  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  12  12  

GDCD  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  8  8  

Nghệ 

thuật  

Âm nhạc  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  8 8  

Mỹ Thuật  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  8  8 

Công nghệ  1  2  1  2  1  2  1  2  1,5  3  1,5  3  1,5  3  1,5  3  10 10  

Ngoại ngữ 1  3  6  3  6  3  6  3  6  3  6  3  6  3  6  3  6  24  24  

Giáo dục tập thể     0     0     0     0     0     0     0     0  0  0  

Hoạt động TN-HN  3  6  3  6  3  6  3  6  3  6  3  6  3 6 3  6  24 24 

GD địa 

phương     
1  2  1  2  1  2  1  2   1  2  1 2    0  2   4  6  10  

Tổng số tiết/Tuần  29,0  58,0  29,0  58,0  29,0  58,0  29,0  58,0  29,5  59,0  29,5  59,0  29,5  59,0  29,5  59,0  231,0  233,0  
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PHỤ LỤC 4: QUY ĐỊNH VỀ KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC  

(Kèm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025)  

01. PHU LUC KHGD 

 

https://kontum01-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c2md_kpl_gdkontum_edu_vn/EkQgW-

m_vmlNkE8H7mvQGjsBI0AvlQNRQoKUcZo8KUhGVA?e=2xz9ed 

 
  
  

  

https://kontum01-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c2md_kpl_gdkontum_edu_vn/EkQgW-m_vmlNkE8H7mvQGjsBI0AvlQNRQoKUcZo8KUhGVA?e=2xz9ed
https://kontum01-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c2md_kpl_gdkontum_edu_vn/EkQgW-m_vmlNkE8H7mvQGjsBI0AvlQNRQoKUcZo8KUhGVA?e=2xz9ed
https://kontum01-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c2md_kpl_gdkontum_edu_vn/EkQgW-m_vmlNkE8H7mvQGjsBI0AvlQNRQoKUcZo8KUhGVA?e=2xz9ed
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PHỤ LỤC 5: PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 9 

(Kèm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025) 

STT  Môn học  Giáo viên bồi dưỡng  
Học sinh tham 

gia bồi dưỡng  
Ghi chú  

1  Toán  Nguyễn Thị Kiều Trang  

Vũ Quang Minh Nghĩa  

Cao Bảo Toàn  

Nguyễn Trọng Trường  

Bùi Nguyễn Minh An  

Lê Thế Bảo   

2 Vật lý Hồ Đình Huyến 
Nguyễn Ngọc Giao Bảo   

Lâm Vĩnh Tường  

3  Ngữ Văn  Võ Thị Mỹ Hạnh  

Nguyễn Yến Vy   

Y Hương Ly  

Lê Khánh Huyền  

Phạm Nguyễn Minh Khôi   

Nguyễn Lê Hiền Như   

4  Anh Văn  Võ Thị Thuỷ  

Vũ Nhất Đăng   

Nguyễn Cao Nguyên Khoa  

Phan Nguyên Tuyết Nhi   



  

5 Lịch Sử   Trần Thị Kim Huệ  

Vũ Lê Kiều My   

Bùi Quang Duy  

Nguyễn Thị Như  

Nguyễn Thị Ngọc Hân   

6  Địa lý  Mai Thoại Vít  

A Hải San   

Tạ Hoàng Tiến  

Vũ Hoàng Gia Hân  

Lê Thị Gia Như  

Y Như Thái   

  
  

  



UBND HUYỆN KON PLÔNG  
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PHỤ LỤC 6: PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH  

(Kèm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025)  

STT  Họ và tên  Môn/lớp  Nguồn kinh phí  

1  Nguyễn Thị Kiều Trang  Toán lớp 9  

Nghị quyết số 02-NQ/TU, 

ngày 06/5/2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Kon Tum khóa XVI về 

nâng cao chất lượng giáo 

dục đối với học sinh dân 

tộc thiểu số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030.  

2  Võ Thị Mỹ Hạnh  Ngữ Văn lớp 9  

3  Võ Thị Thủy  Tiếng Anh lớp 6, 9  

4  Nguyễn Duy Ánh  Toán lớp 6  

5  Lê Thị Thủy Tiên  Toán lớp 7, 8  

6  Võ Thị Hương Nhụy  Ngữ Văn lớp 6, 8  

7  Trần Thị Kim Huệ  Ngữ Văn lớp 7  

8  Nguyễn Thị Hồng Phi  Tiếng Anh lớp 6, 8  
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PHỤ LỤC 7: DANH SÁCH CBQL, GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ VIẾT SKKN NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025)  

TT  Họ và tên  Chức vụ  Tên đề tài NCKHSPUD, sáng kiến  
Thuộc lĩnh vực 

công tác  

1  Lưu Thị Bích Hồng  Tổ trưởng  
Tích hợp STEM trong dạy học Khoa học tự nhiên 8 (phần 

Hóa học) để nâng cao chất lượng học tập của học sinh 
KHTN 

2  Nguyễn Thị Kiều Trang  Tổ phó   

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tạo ra lớp 

học tích cực, chủ động trong bộ môn Toán 9 cho HS lớp 9 

trường THCS Măng Đen 

Toán 

3  Nguyễn Duy Ánh  Giáo viên  

Rèn luyện cho học sinh lớp 7 sử dụng phương pháp phân 

tích đi lên vào giải một số bài tập liên quan đến dạy toán 

chứng minh tỉ lệ thức 

Toán 

4  Đỗ Thị Thảo  Giáo viên 
Tạo hứng thú học tập môn tin học cho học sinh thông qua 

việc lồng ghép trò chơi trực tuyến vào dạy học. 
Tin học 

5 Nguyễn Thị Hạnh  Giáo viên  

Thiết kế đa dạng các hoạt động khởi động tạo hứng thú 

cho học sinh trong môn công nghệ 7 đáp ứng chương 

trình GDPT 2018 

Công nghệ 

6 Đàm Thị Thùy  Giáo viên  

Đa dạng hoá các hoạt động khởi động tạo hứng thú cho 

học sinh trong môn KHTN 7 (Sinh học) đáp ứng chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

KHTN 



7 Nguyễn Hà Tánh  Giáo viên  
Một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 học tốt môn giáo 

dục thể chất 
GDTC 

8 Lê Thị Thủy Tiên  Giáo viên  

Một số biện pháp tạo hứng thú và tăng tính tích cực cho 

học sinh nhằm nâng cao chất lượng  môn Toán 7 ở  trường 

THCS Măng Đen. 

Toán 

9 Mai Thoại Vít  Tổ trưởng  
Một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng 

học sinh giỏi lớp 9 theo chương trình phổ thông 2018 
Lịch sử và Địa lí 

10 Võ Thị Hương Nhụy  Giáo viên  Nâng cao kĩ năng tự học trong môn ngữ văn 6 cho học sinh Ngữ Văn 

11 Trần Thị Kim Huệ  Giáo viên  

Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học môn Ngữ văn tại 

trường THCS Măng Đen 

  

Ngữ Văn 

12 Hồ Thị Điệp  Giáo viên    

13 Nguyễn Thị Hồng Phi  Giáo viên  
Áp dụng sơ đồ tư duy Mindmap giúp học sinh trường 

THCS Măng Đen cải thiện kĩ năng viết môn Tiếng Anh 
Tiếng Anh 

14 Võ Thị Thủy  Giáo viên  
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng dạy và 

học Tiếng Anh tại trường THCS Măng Đen 
Tiếng Anh 

15 Nguyễn Tuấn Anh  Tổ phó  
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ 

dùng trực quan trong giảng dạy môn mĩ thuật 6. Mĩ Thuật 

16 Võ Thị Mỹ Hạnh  Giáo viên  
“Một số giải pháp giúp rèn năng lực làm bài phần đọc hiểu 

văn bản cho học sinh lớp 9, trường THCS Măng Đen.” 
Ngữ Văn 

17 Nguyễn Thị Ngọc 
Giáo viên 

 

Xây dựng mô hình câu lạc bộ âm nhạc trong trường học để 

phát triển năng lực âm nhạc cho học sinh trường trung học 

cơ sở Măng Đen. 

Âm nhạc 
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PHỤ LỤC 8: CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TRONG NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2024-2025)  

 

Thời gian  Nội dung  Thực hiện  

9/2024  

- Chủ điểm: Tiếp bước đến trường  

- Hoạt động trải nghiệm: Ngoại khóa tìm hiểu về truyền thống nhà trường.  

- Tổ chức “Đêm hội trăng rằm”  

BGH; Liên Đội; GV 

chủ nhiệm  

10/2024  

- Chủ điểm: Chăm ngoan học giỏi  

- Hoạt động trải nghiệm: Đi trải nghiệm tại trường bạn.  

- Ngoại khoá an toàn trên không gian mạng 

GV chủ nhiệm  

11/2024  

- Chủ điểm: Nhớ ơn thầy cô  

- Hoạt động trải nghiệm: Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày 20/11; trải 

nghiệm vẽ tranh tri ân thầy cô. Thi Cắm hoa  

BGH; Liên Đội;  

GV chủ nhiệm;  

GV Mỹ thuật  

12/2024  

- Chủ điểm: Hành quân theo bước chân những người anh hùng  

- Hoạt động trải nghiệm: Dâng hương tại Bia tưởng niệm, thăm các gia đình có công 

với cách mạng tại địa phương và nói chuyện truyền thống ngày quốc phòng toàn dân;  

BGH; Liên đội;  

GV chủ nhiệm; Mời 

CCB  

1-2/2025  

- Chủ điểm: Mừng Đảng, mừng xuân  

- Hoạt động trải nghiệm: Tổ chức Hội thao cấp trường ngoại khóa xuân ấm áp- tết 

yêu thương. 

BGH; Liên đội; GV 

chủ nhiệm  

3/2025  

- Chủ điểm: Thiếu nhi vui, khỏe - Tiến bước lên Đoàn  

- Hoạt động trải nghiệm: Ngoại khóa “Hội trợ Ẩm thực truyền thống”. ngoại khóa 

26/3 

BGH; Liên đội; GV 

chủ nhiệm  



4/2025 

- Chủ điểm: Mừng non sông thống nhất  

- Hoạt động trải nghiệm: Đi trải nghiệm tại Khu công nghệ cao, thăm quan quy trình 

sản xuất rau hoa xứ lạnh. Tổ chức ngày hội đọc sách.  

BGH; Liên đội; GV 

chủ nhiệm  

5/2025  

- Chủ điểm: Tháng 5 nhớ Bác  

- Hoạt động trải nghiệm: Hội thi kể chuyện về Hồ Chí Minh; tìm hiểu về cuộc đời và 

sự nghiệp cách mạng của Bác.  

BGH; Liên đội;  

GV chủ nhiệm; GV 

Lịch Sử  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

UBND HUYỆN KON PLÔNG  

TRƯỜNG THCS MĂNG ĐEN  
  

PHỤ LỤC 9: CÁC CHUYÊN ĐỀ THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2024-2025  

(Kèm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2023-2024)  

TT  
  Tên chuyên đề  Môn  

Thời gian thực 

hiện  
Người thực hiện  

Tổ chuyên 

môn  

1  
Đổi mới PP dạy học, kiểm tra đánh giá 

trong tiết dạy bài mới" Môn ngữ văn 6 
Ngữ Văn Tháng 1/2025 Võ Thị Hương Nhụy Xã Hội 

2  
Đổi mới PP dạy học, kĩ thuật dạy học 

nhằm phát triển năng lực học sinh 
LS&ĐL Tháng 4/2025 Mai Thoại Vít Xã Hội 

3  
Sử dụng phần mềm Plickers vào giảng 

dạy các môn học một cách hiệu quả 
Tin học Tháng 10/2024 

Đỗ Thị Thảo 

Nguyễn Thị Kiều Trang 
Tự nhiên 

4  
Cho HS tự thiết kế một số sản phẩm thực 

tế liên quan đến kiến thức (STEM). 
KHTN Tháng 03/2025 Hồ Đình Huyến Tự nhiên 
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